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	Hỗ trợ quốc tế
Mẫu ICH-04





ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ QUỐC TẾ TỪ QUỸ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 
MỨC TRÊN 25.000 USD: HẠN NỘP HỒ SƠ 31 THÁNG 3 NĂM 2011
MỨC TỪ 25.000 USD TRỞ XUỐNG: NỘP HỒ SƠ BẤT CỨ THỜI GIAN NÀO
Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hiện có tại địa chỉ:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
	1. (Các) Quốc gia thành viên
Đối với những Đề nghị đa quốc gia, phải liệt kê tên các Quốc gia thành viên theo thứ tự mà các bên đã thống nhất.

	

	

	2. Thông tin liên lạc của cán bộ phụ trách
Cung cấp tên, địa chỉ và những thông tin liên lạc khác của cán bộ chịu trách nhiệm liên lạc về bản Đề nghị. Nếu không có địa chỉ email, xin cung cấp số fax. 
Đối với các Đề nghị hỗ trợ đa quốc gia, cần cung cấp thông tin liên lạc của một cán bộ được các Quốc gia thành viên chỉ định làm đại diện liên lạc chính, và thông tin liên lạc của một người từ mỗi Quốc gia thành viên tham gia vào bản Đề nghị.

	Chức danh (Bà/Ông, v.v...):


Họ:


Tên:


Cơ quan/Chức danh:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Thông tin liên quan khác:




	

	3. Tên Dự án
Đây là tên chính thức của Dự án bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp xuất hiện trên các ấn phẩm. 
Không quá 200 ký tự

	

	
	

	4. Tổng kinh phí dự kiến

	Tổng kinh phí hỗ trợ từ Quỹ: US$
Tổng kinh phí đối ứng của Quốc gia thành viên: US$

	
	

	5. Đây có phải là Đề nghị khẩn cấp cần sớm được xem xét không?

Cho biết đây có phải là Đề nghị khẩn cấp cần được Ủy ban tiến hành xem xét sớm hay không. Nếu đúng, đề nghị mô tả bản chất và mức độ khẩn cấp ở mục 12.

	 FORMCHECKBOX 
 khẩn cấp
 FORMCHECKBOX 
 không khẩn cấp

	
	

	6. Thời gian thực hiện Dự án
Cho biết tổng số tháng cần thiết để thực hiện Dự án được đề xuất. 

	

	
	

	7. Tên cơ quan thực hiện
Đề nghị cho biết tên cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện Dự án nếu được chọn cấp kinh phí.

	

	
	

	8. Phạm vi của Dự án
Đánh dấu vào một ô. 

	

	 FORMCHECKBOX 
 cấp địa phương (tiểu quốc gia)
 FORMCHECKBOX 
 cấp quốc gia
 FORMCHECKBOX 
 cấp tiểu vùng/khu vực (nhiều hơn 1 nước)
 FORMCHECKBOX 
 cấp quốc tế (bao gồm nhiều vùng lãnh thổ)

	
	

	9. Địa điểm của Dự án
Đề nghị cho biết (các) địa điểm thực hiện của dự án.
Không quá 100 từ

	

	
	

	10. Mục đích của Đề nghị 
Chọn mục đích Đề nghị hỗ trợ quốc tế bằng cách đánh dấu vào một trong số các ô bên dưới.
Mẫu này không sử dụng để đề nghị hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đề cử. Các Quốc gia thành viên muốn được hỗ trợ để hoàn thiện hồ sơ đề cử vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp phải sử dụng Mẫu ICH-05, còn các Quốc gia thành viên muốn được hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ đăng ký là Thực hành tốt nhất cần sử dụng Mẫu ICH-06.

	 FORMCHECKBOX 
 bảo vệ di sản trong Danh sách bảo vệ khẩn cấp
 FORMCHECKBOX 
 bảo vệ di sản đang đề cử vào Danh sách bảo vệ khẩn cấp
 FORMCHECKBOX 
 xây dựng các danh mục kiểm kê
 FORMCHECKBOX 
 thực hiện các chương trình, dự án và hoạt động bảo vệ

	
	

	11. Các hình thức hỗ trợ 
Đánh dấu vào một hoặc nhiều ô bên dưới để lựa chọn những hình thức hỗ trợ quốc tế cần thiết.

	 FORMCHECKBOX 
 các nghiên cứu liên quan đến nhiều khía cạnh của công tác bảo vệ 
 FORMCHECKBOX 
 cử chuyên gia và nghệ nhân đến hỗ trợ
 FORMCHECKBOX 
 đào tạo cán bộ
 FORMCHECKBOX 
 hoàn chỉnh các quy chuẩn và các biện pháp thực hiện khác
 FORMCHECKBOX 
 thiết lập và vận hành cơ sở hạ tầng
 FORMCHECKBOX 
 cung cấp thiết bị và hướng dẫn sử dụng
 FORMCHECKBOX 
 các hình thức hỗ trợ tài chính và kỹ thuật khác, bao gồm hỗ trợ thông qua các khoản vay với lãi suất thấp, và viện trợ nếu phù hợp.

	
	

	12. Bối cảnh và lý do đề nghị hỗ trợ 
Mô tả ngắn gọn về hiện trạng và khoản hỗ trợ này sẽ giúp giải quyết vấn đề gì. Nếu dự án có mục đích bảo vệ một di sản cụ thể, đề nghị mô tả về di sản đó, sức sống của nó và lý do cần có các biện pháp bảo vệ. Đối với các chương trình hoặc hoạt động không tập trung vào một di sản cụ thể (ví dụ, lập danh mục kiểm kê, nâng cao năng lực và nhận thức, tầm nhìn), đề nghị mô tả các chương trình và hoạt động liên quan đang diễn ra, và xác định những vấn đề bất cập, nếu có. Đối với yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, mô tả bản chất và mức độ khẩn cấp.
Không quá 500 từ

	

	
	

	13. Mục tiêu và kết quả
Mô tả những hiệu quả trong trung hạn có thể đạt được nhờ thực hiện Dự án (các mục tiêu) và những tác động tích cực và kết quả cụ thể có thể thu được sau khi thực hiện dự án này (các kết quả mong đợi). Cả hai điều này cần được xác định rõ và kết quả cụ thể cần được giải thích chi tiết và gắn với các hoạt động được mô tả ở mục 14.
Không quá 250 từ

	

	
	

	14. Các hoạt động
Những hoạt động chính nào cần thực hiện để thu được các kết quả mong đợi ở mục 13 (Mục tiêu và kết quả)? Mô tả các hoạt động theo trình tự hợp lý nhất, và chỉ ra tính khả thi của chúng. Mỗi hoạt động cần được mô tả và giải thích chi tiết. Thông tin trong phần này phải phù hợp với mục 21 (Thời gian thực hiện dự kiến) và mục 22 (Dự trù kinh phí). 

Không quá 500 từ

	

	
	

	15. Sự tham gia của cộng đồng
Xác định rõ (các) cộng đồng, (các) nhóm người hoặc các cá nhân liên quan đến dự án. Mô tả cơ chế làm thế nào để họ có thể tham gia đầy đủ vào các hoạt động của dự án. Ở phần này, cần mô tả không chỉ sự tham gia của các cộng đồng với tư cách là người hưởng lợi từ nguồn hỗ trợ tài chính mà còn mô tả sự tham gia tích cực của họ vào quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án.

Không quá 500 từ

	

	
	

	16. Kế hoạch thực hiện
Mô tả về tổ chức hoặc cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện dự án, trong đó bao gồm thông tin về lĩnh vực chuyên môn, cơ cấu tổ chức, v.v. Xác định nhân sự hiện có để thực hiện dự án và phân công nhiệm vụ. (Đề nghị cung cấp thông tin liên lạc của cơ quan này ở mục 23)

	

	
	

	17. Các đối tác
Mô tả về thỏa thuận hợp tác với các đối tác khác, nếu có, và trách nhiệm của họ trong việc thực hiện dự án. Đề nghị xác định nhân sự tham gia ở mỗi bên. 

	

	
	

	18. Giám sát, báo cáo và đánh giá
Mô tả cách thức cơ quan thực hiện dự án tiến hành giám sát, báo cáo và đánh giá dự án. Đối với dự án lớn hoặc phức tạp, việc giám sát và đánh giá nên do một đơn vị bên ngoài đảm trách. Ban Thư ký sẽ cung cấp quy chuẩn đối với việc báo cáo và đánh giá. 

Không quá 250 từ

	

	
	

	19. Nâng cao năng lực
Mô tả về đóng góp của dự án vào việc nâng cao năng lực hoặc củng cố các nguồn lực hiện có, ví dụ đối với cộng đồng và/hoặc đối với cơ quan tham gia thực hiện.

Không quá 250 từ

	

	
	

	20. Tính bền vững và tầm ảnh hưởng
Mô tả làm thế nào những kết quả và lợi ích mà dự án đem lại sẽ tiếp tục có ảnh hưởng như thế nào sau khi dự án kết thúc. Nếu các cơ chế mà dự án thiết lập nên vẫn tiếp tục phát huy tác dụng sau thời gian triển khai dự án, đề nghị cho biết các cơ chế đó sẽ tiếp tục vận hành như thế nào và ai sẽ là người tiếp tục thực hiện.

Mô tả làm thế nào khoản hỗ trợ này có thể khuyến khích các đơn vị khác đóng góp về tài chính và kỹ thuật hoặc khuyến khích các nỗ lực tương tự ở nơi khác. Nếu dự án tổng thể nhận được hỗ trợ từ các nguồn kinh phí khác, đề nghị cho biết ai, bao nhiêu và mục đích của khoản hỗ trợ đó.

Không quá 250 từ

	

	
	

	21. Thời gian biểu của Dự án
Cho biết kế hoạch hoạt động theo tháng. Thông tin cung cấp trong phần này phải phù hợp với mục 6 (Thời gian thực hiện dự án) và mục 14 (Các hoạt động). Xin hãy lưu ý là các hoạt động chỉ có thể bắt đầu sớm nhất khoảng 3 tháng sau khi đề nghị được thông qua. Mẫu thời gian biểu có tại Phụ lục 1 của phần hướng dẫn.

	

	
	

	22. Dự trù kinh phí
Dự trù kinh phí này chỉ bao gồm các hoạt động và chi phí thuộc khoản hỗ trợ từ Quỹ Di sản văn hóa phi vật thể và kinh phí đối ứng của Nhà nước, nếu có. Phân định rõ tổng số tiền đề nghị Quỹ Di sản văn hóa phi vật thể hỗ trợ và tổng số tiền đối ứng của Quốc gia thành viên.

Đề nghị cho biết các khoản mục chi tiết bằng USD theo từng mục chi (ví dụ: nhân sự tham gia, chi phí đi lại, lệ phí, v.v.) Từng khoản mục phải cung cấp đẩy đủ thông tin để có thể đánh giá được mức độ hợp lý của khoản chi và để chi phí thực tế sau này gần sát nhất với dự trù đưa ra. Mẫu dự trù kinh phí có ở Phụ lục 2 của phần hướng dẫn.
Dự trù kinh phí đưa ra trong phần này phải phù hợp với các hoạt động chi tiết đã liệt kê ra ở mục 14 (Phần các hoạt động).

	

	

	23. Hỗ trợ tài chính trước đây của UNESCO dành cho các hoạt động tương tự hoặc liên quan
Quốc gia thành viên đã từng nhận được bất cứ sự hỗ trợ tài chính nào từ UNESCO hay bất cứ Văn phòng hay chương trình nào của UNESCO để thực hiện hoạt động tương tự hay liên quan đến dự án đang đề xuất hay không (ví dụ, các dự án cùng bảo vệ một di sản văn hóa phi vật thể hoặc bảo vệ các di sản tương tự, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể ở cùng địa phương hoặc các vùng khác nhau, v.v.)? Nếu có, đề nghị cung cấp thông tin chi tiết dưới đây về (các) dự án (tên dự án, thời gian thực hiện, mã số hợp đồng, nguồn kinh phí, v.v.).

	 FORMCHECKBOX 
 Không 
 FORMCHECKBOX 
 Có (cung cấp các chi tiết ở dưới)
     

	
	

	24. Cơ quan thực hiện (đối tác ký hợp đồng, nếu nhận được hỗ trợ)
24.a. Tên và thông tin liên lạc
Đề nghị cung cấp tên, địa chỉ và các thông tin liên lạc khác của cơ quan ký hợp đồng với UNESCO để triển khai dự án và họ tên, chức vụ của người liên lạc. 

	Tên cơ quan:


Họ tên và chức vụ của đại diện liên lạc:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Thông tin liên quan khác:




	

	24.b. Không thực hiện đúng các hợp đồng trước đây với UNESCO

Đối tác thực hiện đã bao giờ không thể hoàn thành đúng các điều khoản trong hợp đồng với UNESCO do không giải ngân đúng hạn hoặc không hoàn tất được các công việc đã đề ra hay chưa? Nếu có, đề nghị cung cấp thông tin chi tiết ở dưới đây về hợp đồng đó (mã số hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng, Bộ phận hoặc Văn phòng của UNESCO có liên quan, v.v.).



	 FORMCHECKBOX 
 Không 
 FORMCHECKBOX 
 Có (đề nghị cung cấp chi tiết bên dưới)

     

	24.c. Hợp đồng đang thực hiện với UNESCO
Hiện nay, cơ quan thực hiện có đang triển khai hợp đồng nào khác với UNESCO hay không? Nếu có, đề nghị cung cấp thông tin chi tiết như dưới đây về (các) hợp đồng (mã số hợp đồng, thời hạn hợp đồng, Bộ phận hoặc Văn phòng của UNESCO có liên quan, v.v…).

	 FORMCHECKBOX 
 Không 
 FORMCHECKBOX 
 Có (nếu có, đề nghị cung cấp chi tiết bên dưới)
     

	
	

	25. Chữ ký đại diện cho Quốc gia thành viên
Đơn đề nghị phải có chữ ký gốc của người được ủy quyền ký đại diện cho Quốc gia thành viên, cùng với họ tên, chức vụ và ngày tháng đệ trình.

Trong trường hợp là Đề nghị đa quốc gia, hồ sơ phải bao gồm họ tên, chức vụ và chữ ký của người đại diện của từng Quốc gia thành viên đệ trình.

	Họ tên:


Chức vụ:

Ngày tháng:

Chữ ký:




Phụ lục
MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN GIAO DỊCH
Để chúng tôi nhanh chóng lập hợp đồng ngay khi có quyết định của Thường vụ hoặc Ủy ban, xin hãy điền vào Mẫu cung cấp thông tin giao dịch này. 
Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.
	THÔNG TIN CỦA ĐỐI TÁC

	Chức danh (Ông, Bà, cơ quan, v.v.)
	     

	Họ tên/Tên cơ quan
	     

	Ngày tháng và nơi sinh
	            

	Quốc tịch
	     

	Nghề nghiệp/Lĩnh vực chuyên môn
	            

	Tên phố/Số nhà
	            

	Mã bưu điện/Thành phố 
	

	Số hộp thư 
	     

	Quốc gia
	     

	Điện thoại
	     

	Fax
	     

	Email
	     

	Ngôn ngữ trao đổi thư từ 
	     

	Mã số thuế 1/Mã số thuế 2 (nếu có)
	       

	Người liên lạc thứ nhất
	     

	Người liên lạc thứ hai
	     

	THÔNG TIN NGÂN HÀNG (đề nghị gửi kèm bản thông tin chi tiết do ngân hàng cung cấp)

	Tên đầy đủ của ngân hàng 
	     

	Tên đầy đủ của chi nhánh 
	     

	Địa chỉ đầy đủ của ngân hàng 
	     

	Mã bưu điện của ngân hàng/Thành phố 
	     

	Quốc gia
	     

	Mã SWIFT/BIC
	     

	IBAN
	     

	Mã ngân hàng và mã chi nhánh
	      

	Số tài khoản 
	     

	Mã khóa kiểm soát (nếu có)
	     

	Họ tên người chủ tài khoản
	     

	Loại tiền tệ của tài khoản 
	     

	Ngân hàng trung gian (nếu có)
	     

	Thông tin thêm về ngân hàng: 

(ví dụ: CHIPS UID, ABA, PayThru, v.v.)
	     


	THÔNG TIN BỔ SUNG (Bổ sung những thông tin mà bạn cho là cần thiết)
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